   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng
Học phần: Pháp luật
Học kỳ: II

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi:……./………/2019 
                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 (4 điểm)

Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?


a. Quy phạm pháp luật luôn cấu thành bởi 3 bộ phận giả định, quy định và chế tài.

b. Quốc hội chỉ có nhiệm vụ ban hành ra Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.


c. Đối tượng điều chỉnh của Luật dạy nghề (được thay thế bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014) là Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.


d. Người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử dụng lao động khác nhau.
Câu 2 (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày tham nhũng là gì? những đặc điểm cơ bản của tham nhũng là gì? Hãy cho 1 ví dụ về hành vi tham nhũng phi vật chất.
Câu 3 (4 điểm)


Công ty A ký hợp đồng lao động với anh Toàn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2012. Sau đó Công ty A ký tiếp hợp đồng lao động với anh Toàn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013. Từ ngày 01/01/2014, anh Toàn không được công ty ký thêm hợp đồng lao động nào nữa, anh Toàn vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 15/12/ 2014, anh Toàn nộp đơn xin thôi việc, nhưng Công ty A không đồng ý. Ngày 16/02/2015 anh Toàn tự ý bỏ việc. Công ty A không giải quyết chế độ thôi việc cho anh Toàn (lý do, vì công ty chưa cho phép anh Toàn nghỉ).

Anh (chị) hãy xác định: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà Công ty A đã giao kết với anh Toàn? Giải thích?  (2điểm)

b. Việc anh Toàn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy có phù hợp với Bộ luật Lao động hay không? Tại sao? (1điểm)

c. Nếu anh (chị) là giám đốc Công ty A, anh chị có đồng ý cho anh Toàn nghỉ việc không? Tại sao? (1điểm) 
-------------HẾT -------------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        Lê Thị Hồng Vân
          Đặng Thị Nhật Minh
         Bùi Thành Dũng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Học phần: Pháp luật
Học kỳ: II

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi: ……./………/2019 

                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Trả lời nhận định đúng, sai và giải thích (4  điểm)

	
	a
	- Nhận định Sai
-Tại vì: Quy phạm pháp luật có khi chỉ có 2 bộ phận giả định và quy định hay quy định và chế tài.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định Sai

- Tại vì: Nhiệm vụ ban hành ra Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp là 1 trong 15 nhiệm vụ của Quốc hội (cơ sở hiến định: Điều 70 Hiến pháp 2013). Cụ thể ban hành ra luật và sửa đổi luật… Quyết định đại xá; Quyết định trưng cầu ý dân…
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định sai

- Tại vì: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định đúng
- Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau… miễn sao đảm bảo vai trò trách nhiệm ở mỗi nơi mà người lao động ký hợp đồng lao động.
	0.5
0.5

	2
	Anh (chị) hãy trình bày tham nhũng là gì? những đặc điểm cơ bản của tham nhũng là gì? Cho 1 ví dụ về hành vi tham nhũng phi vật chất. (2điểm)

	
	
	-Tham nhũng: là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 1 điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)
	0.5

	
	
	Những đặc điểm cơ bản của tham nhũng 

- Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn 
 Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó
- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao 
Khi thực hiện hành vi tham nhũng, kẻ tham nhũng phải sử dụng "chức vụ, quyền hạn của mình" như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Đây là yếu tố cơ bản để xác định hành vi tham nhũng. Một người có chức vụ, quyền hạn nhưng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó thì không thể có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều được coi là hành vi tham nhũng. Ở đây có sự giao thoa giữa hành vi này với các hành vi tội phạm khác, do vậy cần lưu ý khi phân biệt hành vi tham nhũng với các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi 
Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý. Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi. Nếu chủ thể thực hiện hành vi không cố ý thì hành vi đó không là hành vi tham nhũng. Vụ lợi ở đây được hiểu là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.
	0.5

0.5



	
	
	Ví dụ: 
	0.5

	3
	Bài tập (4 điểm)

	
	a
	- Hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ 1 từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2012 
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ 2 từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 01/01/2014 đến 16/02/2015. 

- Vì sau 30 ngày công ty không tiếp tục ký hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động cũ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	
	b
	- Anh Toàn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là phù hợp.

- Vì ngày 15/12/ 2014 anh Toàn nộp đơn xin thôi việc và đến ngày 16/02/2015 anh Toàn mới tự ý bỏ việc. Vì anh Toàn báo cho Công ty A đã vượt qua 45 ngày. 
	0.5

0.5

	
	c
	- Nếu là giám đốc Công ty A: Sẽ đồng ý cho anh Toàn nghỉ việc 

- Tại vì: Anh Toàn nghỉ việc đúng quy định của pháp luật
	0.5

0.5


____Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)




                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Nhật Minh






                    Bùi Thành Dũng
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         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Học phần: Pháp luật
Học kỳ: I
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(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 (4 điểm)

Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?

a. Hội đồng Nhân dân phường 4 quận Tân Bình là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
b. Lương một ngày lao động là 120.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì sẽ được doanh nghiệp trả lương ít nhất là 240.000 đồng.  
c. Cá nhân có quyền sở hữu tài sản nên cá nhân được quyền định đoạt tài sản đó.

d. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là tội phạm.

Câu 2 (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những tác hại của tham nhũng. Cho 1 ví dụ về hành vi tham nhũng phi vật chất.
Câu 3 (4 điểm)

Ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 Công ty Á Châu ký hợp đồng lao động với anh Thắng, sau đó công ty ký tiếp với anh Thắng hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012. Ngày 01/01/2013 tuy hợp đồng lao động của anh Thắng đã kết thúc, nhưng anh Thắng vẫn tiếp tục đi làm. Ngày 05/06/2013 anh Thắng nộp đơn xin nghỉ việc, công ty không đồng ý. Đến ngày 05/07/2013 anh Thắng tự ý bỏ việc. Công ty không giải quyết chế độ thôi việc cho anh Thắng (vì công ty chưa cho phép anh Thắng nghỉ).

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy cho biết: 

a/ Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Thắng? Giải thích? (2 điểm)
b/ Anh Thắng nghỉ làm như vậy có phù hợp với Bộ luật Lao động không? Tại sao? (1 điểm)
c/ Công ty không giải quyết chế độ thôi việc cho anh Thắng là đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)
-------------HẾT -------------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Hồng Vân
             Đặng Thị Nhật Minh
            Bùi Thành Dũng 
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         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Học phần: Pháp luật
Học kỳ: I

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi:……./………/2019 
                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Trả lời nhận định đúng, sai và giải thích.

	
	a
	- Nhận định sai

- Tại vì: Hội đồng Nhân dân phường 4 quận Tân Bình là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở quận Tân Bình.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định đúng
- Tại vì: Làm vào ngày nghỉ hàng tuần, doanh nghiệp trả 200%, ít nhất là 240.000 đồng. 
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định sai

- Tại vì: Cá nhân chỉ được quyền định đoạt tài sản khi tài đó là tài sản của cá nhân.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định sai
- Tại vì: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là mối quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội.
	0.5

0.5

	2
	Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những tác hại của nạn tham nhũng. Cho 1 ví dụ về hành vi tham nhũng phi vật chất.

	
	
	· Tác hại về chính trị
Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tiếp tục khẳng định: Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.
· Tác hại về kinh tế

Tham nhũng, lãng phí đã làm thất thoát một lượng lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến chất lượng các dự án, các công trình xây dựng, làm xấu đi môi trường đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tham nhũng gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân. Hàng loạt vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng đã bị phát hiện, giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới tham nhũng của mỗi vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỉ đồng.

     Ở mức độ thấp hơn, việc một số cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ khiến cho nhân dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có thể thực hiện được công việc của mình như xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ khác. Nếu xét từng trường hợp một thì giá trị vật chất bị lãng phí có thể không quá lớn, nhưng nếu tổng hợp những vụ việc diễn ra thường xuyên, liên tục trong cuộc sống hằng ngày thì con số bị thất thoát đã ở mức độ nghiêm trọng

· Tác hại về xã hội

Tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực mà từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như: văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao. Hành vi tham nhũng còn xảy ra trong một số chương trình trợ cấp cho thương binh, các gia đình chính sách; tham nhũng cả tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; tham nhũng trong cả xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. Tham nhũng còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan đại diện cho công lý và công bằng xã hội.

Tham nhũng, lãng phí làm đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình và nguy hiểm hơn, đó là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo cơ hội tốt cho các thế lực thù địch chống phá chế độ, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta; làm xấu đi hình ảnh, uy tín của Đảng ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế

- Ví dụ: 
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	Bài tập

	
	
	
	

	
	a.
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Thắng
· Hợp đồng 1: từ 01/01/2011( 31/12/2011: hợp đồng lao động xác định thời hạn 

· Hợp đồng 2: từ 01/01/2012( 31/12/2012: hợp đồng lao động xác định thời hạn                     - Hợp đồng 3: từ 01/01/2013( 05/07/2013: hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Vì sau khi hợp đồng lao động xác định thời hạn kết thúc nếu người lao động làm tiếp 30 ngày mà không ký tiếp hợp đồng thì hợp đồng đó trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
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	b.
	· Việc anh Thắng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy là không phù hợp với pháp luật lao động vì anh Thắng chỉ báo trước 30 ngày.

-Theo quy định pháp luật (Điều 37 Bộ luật Lao động 2012), đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày, người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày. 
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	c.

	- Công ty đã không giải quyết chế độ thôi việc cho anh Thắng là đúng 

- Tại vì: Anh Thắng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng theo quy định của Bộ luật Lao động, nên công ty không giải quyết quyền lợi cho anh Thắng. 
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